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	TỈNH QUẢNG NINH
	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
	

	Số 4611 /TTr-UBND
	
	Hạ Long, ngày 24 tháng 11 năm 2009


TỜ TRÌNH

Về cơ chế hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng các xã thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2010 - 2020).


                 Kính gửi: Hội đồng Nhân dân tỉnh, Khoá XI - kỳ họp thứ 17.

 Nhằm duy trì và phát huy các thành quả xoá đói giảm nghèo đã đạt được trong những năm vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010 và Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc miền núi (Chương trình 135 giai đoạn II); Cùng với cả nước, tỉnh ta đã có nhiều chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho  người nghèo, vùng nghèo với mục tiêu giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo và thoát nghèo vững chắc. Tuy nhiên hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh vẫn còn 54 xã , phường thị trấn thuộc vùng khó khăn, nhất là cơ sở hạ tầng cần có cơ chế chính sách ưu tiên tập trung đầu tư trong thời gian tới. Vì vậy Uỷ ban Nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh khoá XI, kỳ họp thứ 17 xem xét thông qua cơ chế hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng các xã thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2010 - 2020), cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý và sự cần thiết  ban hành chính sách.

a. Cơ sở pháp lý.

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước.

Căn cứ Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg ngày 10/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010;

Căn cứ Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/03/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn;

Căn cứ Chỉ thị số 751/CT-TTg ngày 03/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015;

Căn cứ Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27/11/2006 và Quyết định số 05/2007/QĐ-UBDT ngày 06/9/2007 của Uỷ ban Dân tộc về việc công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển;

Căn cứ Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII;

Căn cứ  kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Đề án hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng các xã thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 – 2020 tại Thông báo số 1296 - TB/TU ngày 02/11/2009 của Tỉnh uỷ Quảng Ninh;

b. Sự cần thiết phải xây dựng cơ chế hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng các xã thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh: 

- Xóa đói giảm nghèo là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Những năm qua, cùng với nhiều chính sách hỗ trợ của Chính phủ, tỉnh ta đã ban hành nhiều chính sách quan tâm đến xã nghèo, xã khó khăn; nhiều công trình phục vụ sản xuất, công trình phúc lợi công cộng đã được đầu tư xây dựng và phát huy hiệu quả. Đến nay, công tác xoá đói, giảm nghèo của tỉnh đã đạt được kết quả đáng ghi nhận, dần thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng miền, sản xuất và đời sống nhân dân các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn có nhiều thay đổi và cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, do điều kiện tự nhiên của các xã vùng khó khăn không thuận lợi, địa hình chia cắt, độ dốc lớn, sông suối nhiều, diện tích đất canh tác manh mún; dân số chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, mặt bằng dân trí không đồng đều, sống phân tán dẫn đến nguy cơ tái nghèo còn cao, tốc độ giảm nghèo không đồng đều giữa các vùng, tỷ lệ hộ nghèo còn chênh lệch lớn giữa các địa phương; các nguồn hỗ trợ của Nhà nước còn thiếu đồng bộ, mức hỗ trợ chưa đáp ứng nhu cầu phát triển kết cấu hạ tầng thiết yếu, việc lồng ghép các nguồn vốn đầu tư còn hạn chế nên còn nhiều công trình kết cấu hạ tầng, nhất là về giao thông, thuỷ lợi, y tế, giáo dục... cần tiếp tục có sự quan tâm đầu tư trong thời gian tới.

- Chỉ thị số 751/CT-TTg ngày 03/06/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011 - 2015, đã xác định: ưu tiên hỗ trợ đầu tư nhiều hơn cho các vùng còn nhiều khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số là một trong số các nhiệm vụ chủ yếu trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2015.

- Thực hiện Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh; theo đó việc phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước của tỉnh đã được giao cho cấp huyện đảm bảo đúng tiêu chí, định mức theo quy định, nhiệm vụ chi đầu tư phát triển được phân cấp cụ thể. Nhưng do các huyện miền núi, hải đảo thuộc tỉnh có nguồn thu thấp và không ổn định, nhu cầu vốn đầu tư lớn, nhiều nội dung đầu tư cần được quan tâm nên không đủ khả năng hoàn thành theo tiến độ đề ra; dẫn đến nhiều công trình (dự án) xây dựng kéo dài, manh mún gây lãng phí, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 

* Để góp phần hoàn thành mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ 12 “phấn đấu xây dựng Quảng Ninh thành một địa bàn động lực, phát triển năng động trong Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2015” và phát huy kết quả đạt được trong giai đoạn tiếp theo nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu trong Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011 - 2015, tạo sự chuyển biến nhanh về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đảm bảo phục vụ có hiệu quả nâng cao đời sống và phát triển sản xuất, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn vùng đồng bào dân tộc và miền núi một cách bền vững, hạn chế tái nghèo. 

Mục tiêu của chính sách này nhằm ưu tiên hỗ trợ nguồn lực đầu tư để tạo sự chuyển biến nhanh về phát triển kết cấu hạ tầng đảm bảo phục vụ có hiệu quả nhằm nâng cao đời sống và phát triển sản xuất, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc miền núi một cách bền vững, hạn chế tái nghèo ở các xã vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh, phấn đấu:

- Đảm bảo tỷ lệ 100% xã, thôn có đủ phòng học được xây dựng kiên cố theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có đủ nơi ở dành cho học sinh nội trú ở những nơi cần thiết. 

- Đảm bảo tỷ lệ 100% xã có trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia.

- Đảm bảo tỷ lệ các thôn (bản) có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt cộng đồng đáp ứng yêu cầu phù hợp với dân số, tập quán văn hoá dân tộc và nhu cầu đặc thù của từng địa bàn cụ thể.

- Phấn đấu đạt tỷ lệ tối thiểu có 70% hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh theo quy chuẩn Quốc gia; ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung cho các cụm dân cư sống ốn định lâu dài ở các thôn 135 và các thôn có mật độ dân số cao. 

- Hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống dân sinh; 50% kênh mương do xã quản lý được kiên cố hóa. 

- Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện; đạt tỷ lệ 100% số hộ dân có điện sử dụng an toàn từ các nguồn.

- Đầu tư xây dựng cứng hoá hệ thống đường giao thông nối trung tâm hành chính xã với các thôn hoặc đường liên thôn, trong đó ưu tiên đầu tư các tuyến đường đến: vùng sản xuất tập trung theo quy hoạch; vùng khai thác sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm lâm nghiệp có trữ lượng lớn; vùng thường xuyên xảy ra thiên tai, dịch bệnh cần đảm bảo giao thông ứng cứu; các tuyến giao thông chính nối thôn đặc biệt khó khăn (gọi tắt là thôn 135) ra trung tâm hành chính xã hoặc đường huyện, quốc lộ, tỉnh lộ. Phấn đấu 100% đường thôn, đường ngõ, xóm không lầy lội vào mùa mưa. 

Với những chính sách chung hiện có của nhà nước và của tỉnh liên quan đến hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng các xã vùng khó khăn như Chương trình kiên cố hoá kênh mương, Chương trình nước sách vệ sinh môi trường, chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, Đề án phấn đấu đạt chuẩn quốc gia về y tế, Đề án kiên cố hoá trường lớp học.... đã và đang phát huy hiệu quả trên từng lĩnh vực, góp phần đáng kể trong việc cải thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống nhân dân tại các vùng khó khăn( chi tiết nêu trong Đề án kèm theo);Việc tiếp tục có chính sách  hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng của tỉnh, nhằm tập trung nguồn lực giúp các xã nghèo trên địa bàn của tỉnh đẩy nhanh tốc độ đạt được các mục tiêu đã đề ra một các vững chắc; vì vậy việc ban hành cơ chế đặc thù hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng các xã thuộc vùng khó khăn hiện nay là cần thiết.

2.Nội dung chính sách.

a. Nguyên tắc chung:

- Cơ chế này áp dụng đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi đầu tư phát triển của ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh. 

- Tỉnh cân đối hỗ trợ nguồn vốn theo định mức quy định và giao nhiệm vụ cho cấp uỷ, chính quyền địa phương xác định địa bàn ưu tiên, danh mục công trình cần đầu tư, lựa chọn quy mô phù hợp với yêu cầu thực tiễn, lập phương án phối hợp, lồng ghép với nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu khác để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng nhằm thực hiện mục tiêu đề ra của cơ chế này; trước mắt tập trung đầu tư cho hệ thống giao thông, thuỷ lợi, y tế, nhà sinh hoạt cộng đồng. 

- Tổng mức đầu tư của các dự án phải đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn. Yêu cầu thời gian thực hiện mỗi dự án không được kéo dài quá 02 năm kế hoạch. Nguồn kinh phí hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh ưu tiên tập trung cho các nội dung chi phí xây dựng công trình chính, không sử dụng nguồn vốn hỗ trợ vào việc thanh toán các khoản chi phí: giải phóng mặt bằng, san nền. 

b. Đối tượng thụ hưởng.

- Đối tượng thụ hưởng:
+ Gồm 53 xã nằm trong danh mục đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007;

+ Bổ sung 01 xã Tân Lập huyện Đầm Hà là xã thuộc khu vực II theo quy định tại Quyết định số 05/2007/QĐ-UBDT ngày 06/9/2007 của Uỷ ban Dân tộc về việc công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển (và không nằm trong trong danh mục đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt). 

- Về tổng quan khi ban hành cơ chế hỗ trợ này sẽ trùng nội dung đầu tư của dự án đầu tư cơ sở hạ tầng đối với các xã thụ hưởng chương trình 135 và đối với các xã thụ hưởng chương trình bãi ngang ven biển. Như vậy, đối với các xã thụ hưởng các chương trình 135 và chương trình bãi ngang ven biển ngoài chính sách do Trung ương quy định vẫn được hưởng thêm chính sách này của tỉnh để tăng cường thêm nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn. Đối với những nội dung đầu tư đang được hưởng các chính sách ưu đãi khác thì tiếp tục hưởng các chính sách đó, như: Đầu tư xây dựng trạm y tế xã; đầu tư xây dựng trường lớp học mầm non ở vùng khó khăn; các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc chương trình 120;...  

c. Định mức hỗ trợ.

+ Kinh phí hỗ trợ cho mỗi địa phương được cân đối theo số xã thuộc đối tượng trên;

+ Trước mắt năm 2010, định mức hỗ trợ mỗi xã tính bằng 50% mức hỗ trợ theo quy định của Trung ương để thực hiện “dự án cơ sở hạ tầng” ở các xã thuộc Chương trình 135 - giai đoạn II. Từ năm 2011 căn cứ khả năng ngân sách và tiến độ thực hiện để cân đối, nhưng không thấp hơn 50% mức hỗ trợ theo quy định của Trung ương để thực hiện “dự án cơ sở hạ tầng” ở các xã thuộc Chương trình 135 - giai đoạn II. (hiện tại Trung ương hỗ trợ “dự án cơ sở hạ tầng”: 1.000 triệu đồng/xã/năm)

- Nguồn vốn hỗ trợ: Trích từ vốn đầu tư phát triển, thuộc nội dung đầu tư đã định trước (theo quy định tại điểm 2.4 - khoản 2 - Điều 1 - Nghị quyết số 07/2007/ NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của Hội đồng Nhân dân tỉnh).

Tổng kinh thực hiện kế hoạch năm 2010 là 27 tỷ đồng (54 xã x 500 triệu đồng/xã = 27.000 triệu đồng); từ năm 2011 trở đi căn cứ khả năng cân đối của ngân sách và tình hình thực hiện để bố trí.


Trên đây là dự kiến về cơ chế hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng đối với các xã thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh; Kính trình Hội đồng Nhân dân tỉnh khoá XI, kỳ họp thứ 17 xem xét thông qua./.

	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (báo cáo); 

- CT,P1,P2,P3,P4;

- Ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh;

- Các ngành: KH&ĐT,TC,LĐTB&XH,Ban Dân tộc;

- Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XI.

- V0,V1,V3,VX2,TM2,TH1.

- Lưu: TM2 , VP/UB.
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